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I I. LĨNH V C: H  T CHỰ Ộ Ị

1. 2.000635.000.00.00.H23
M c đ  4ứ ộ

M c đ  4ứ ộ Th  t c  c p  b nủ ụ ấ ả
sao trích l c h  t chụ ộ ị

2 1.004845.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
ch m d t giám hấ ứ ộ

3 1.004837.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
giám hộ

4 1.000894.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
k t hônế

5 1.000593.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
k t hôn l u đ ngế ư ộ

6 1.004873.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  c p  Gi yủ ụ ấ ấ
xác nh n tình tr ngậ ạ
hôn nhân

7 1.004859.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  thay  đ i,ủ ụ ổ
c i  chính,  b  sungả ổ
h  t chộ ị

8 1.001193.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
khai sinh

9 1.004772.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
khai sinh cho ng iườ
đã có h  s , gi y tồ ơ ấ ờ
cá nhân

10 1.000689.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
khai  sinh  k t  h pế ợ



nh n cha, m , conậ ẹ

11 1.003583.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
khai sinh l u đ ngư ộ

12 1.000656.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
khai tử

13 1.000419.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
khai t  l u đ ngử ư ộ

14 1.004884.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c đăng ký l iủ ụ ạ
khai sinh

15 1.005461.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c đăng ký l iủ ụ ạ
khai tử

16 1.004746.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c đăng ký l iủ ụ ạ
k t hônế

17 1.001022.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c  đăng  kýủ ụ
nh n cha, m , conậ ẹ

II. LĨNH V C: CH NG TH CỰ Ứ Ự

1 2.001009.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
văn  b n  khai  nh nả ậ
di s n mà di s n làả ả
đ ng  s n,  quy nộ ả ề
s a d ng đ t, nhà ử ụ ấ ở

2 2.000942.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c  c p  b nủ ụ ấ ả
sao  có  ch ng  th cứ ự
t  b n  chính  h pừ ả ợ
đ ng,  giao  d ch  đãồ ị
đ c ch ng th cượ ứ ự

3 2.000908.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c  c p  b nủ ụ ấ ả
sao t  s  g cừ ổ ố
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4 2.000815.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
b n  sao  t  b nả ừ ả
chính  gi y  t ,  vănấ ờ
b n  do  c  quan  tả ơ ổ
ch c  có  th mứ ẩ
quy n  c a  Vi tề ủ ệ
Nam  c p  ho cấ ặ
ch ng nh nứ ậ

M c đ  3ứ ộ

5 2.000884.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
ch  ký  trong  cácữ
gi y t , văn b n (ápấ ờ ả
d ng cho c  tr ngụ ả ườ
h p  ch ng  th cợ ứ ự
đi m ch  và tr ngể ỉ ườ
h p ng i yêu c uợ ườ ầ
ch ng  th c  khôngứ ự
th  ký,  không  thể ể
đi m ch  đ c)ể ỉ ượ

6 2.001019.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
di chúc

7 2.001035.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
h p đ ng, giao d chợ ồ ị
liên  quan  đ n  tàiế
s n  là  đ ng  s n,ả ộ ả
quy n s  d ng đ tề ử ụ ấ
và nhà ở

8 2.000913.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
vi c  s a  đ i,  bệ ử ổ ổ
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sung,  h y  b  h pủ ỏ ợ
đ ng, giao d chồ ị

9 2.001406.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
văn b n th a thu nả ỏ ậ
phân chia di s n màả
di s n là đ ng s n,ả ộ ả
quy n s  d ng đ t,ề ử ụ ấ
nhà ở

10 2.001016.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c ch ng th củ ụ ứ ự
văn  b n  t  ch iả ừ ố
nh n di s nậ ả

11 2.000927.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c s a l i saiủ ụ ử ỗ
sót trong h p đ ng,ợ ồ
giao d chị

III III. LĨNH V  PH  BI N, GIÁO D C PHÁP LU TỰ Ổ Ế Ụ Ậ

1 2.001449.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c cho thôi ủ ụ
làm Tuyên truy n ề
viên pháp lu tậ

2 2.001457.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c công nh n ủ ụ ậ
Tuyên truy n viên ề
pháp lu tậ

3 2.000373.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c công nh n ủ ụ ậ
hòa gi i viênả

4 2.002080.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c thanh toán ủ ụ
thù lao cho hòa gi i ả
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viên

5 2.000930.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c thôi làm ủ ụ
hòa gi i viênả

6 2.000333.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c công nh n ủ ụ ậ
t  tr ng t  hòa ổ ưở ổ
gi iả

IV IV. LĨNH V C NUÔI CON NUÔIỰ

1 2.001255.000.00.00.H23 M c đ  4ứ ộ Th  t c đăng ký l iủ ụ ạ
vi c nuôi con nuôi ệ
trong n cướ

2 2.001263.000.00.00.H23 M c đ  3ứ ộ Th  t c đăng ký ủ ụ
nuôi con nuôi trong 
n cướ
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